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BÀI ÔN LUYỆN GIỮA HỌC KỲ II - MÔN TOÁN LỚP 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Số liền trước của số 900 là:
A. 890 B. 901 C. 899 D. 999

Câu 2. Số bị chia là 45, số chia là 5. Vậy thương là:
A. 40 B. 9 C. 50 D. 8

Câu 3. Số liền sau của 11 là tích của hai số nào dưới đây?
A. 2 và 6 B. 3 và 3 C. 5 và 2 D. 4 và 5

Câu 4. Trong các số: 562, 298, 701, 645; số lớn nhất là:
A. 562 B. 298 C. 701 D. 645

Câu 5. Số thích hợp điền vào dấu ? là:

32 + 18 > 5 × ? > 80 - 40

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Câu 6. Mỗi ngày, chị Lan chạy bộ 2 km. Trong một tuần lễ (7 ngày), chị Lan chạy
được quãng đường là:
A. 9 km B. 12 km C. 14 km D. 16 km

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1. Tính
2 × 7 = 5 × 8 = 25 : 5 = 16 : 2 = 

Bài 2. Viết các số sau thành tổng các trăm, chục và đơn vị

405 =  +  + 

672 =  +  + 

290 =  +  + 



831 =  +  + 
Bài 3. Số?
6 dm =  cm 40 m =  dm

800 cm =  m 500 dm =  m

Bài 4. Số?
 × 2 = 18 5 ×  = 35

 : 5 = 7  : 2 = 10

Bài 5. Sắp xếp các số: 509, 905, 590, 950 theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 6. Đội văn nghệ của trường có 2 hàng dọc. Mỗi hàng có 8 bạn.

a. Hỏi đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài giải:

b. Các bạn trong một hàng đứng cách nhau 3 m. Hỏi bạn đầu hàng cách bạn cuối
hàng bao nhiêu mét?

Trả lời: Bạn đứng đầu cách bạn đứng cuối là: ...........................................  =
 (m)


